
Nơi ở: Họ tên: 　    　　Ngày viết: Năm            Tháng            Ngày

Hãy xem thông tin do Cơ quan khí tượng hoặc cơ quan hành chính thành phố đưa ra.

5 – 3 ngày
trước

5 – 3 ngày
trước

2 ngày
trước
2 ngày
trước

12 tiếng
trước

12 tiếng
trước

1 ngày
trước
1 ngày
trước

Kế hoạch sơ tán cá nhân 

5 tiếng
trước
5 tiếng
trước

3 tiếng
trước
3 tiếng
trước

0 tiếng
trước
0 tiếng
trước

Nước sông đang dâng lên

Mưa lớn, nước sông dâng lên, 
nước chảy cả bên cạnh bờ sông

Phát sinh lũ trànPhát sinh lũ tràn

Hình thành cơn bão

Bão đến gần, mưa và gió mạnh lên

Đạt đến Mực nước 
nguy hiểm lũ tràn
Đạt đến Mực nước 
nguy hiểm lũ tràn

Phát Thông báo phát sinh lũ tràn

Phát Thông báo nguy hiểm lũ tràn

Cấp độ cảnh giác 1
Cấp độ cảnh giác 2

Cấp độ cảnh giác 3
Cấp độ cảnh giác 4

Cấp độ cảnh giác 5

Phát Thông tin lưu ý lũ tràn

ｍ

Đạt đến Mực nước 
phán đoán lánh nạn
Đạt đến Mực nước 
phán đoán lánh nạn

Phát Thông báo cảnh giác lũ tràn

ｍ

Tên Trạm đo mực nước

Kế hoạch sơ tán cá nhân

Từ lúc bão hình thành đến 
khi nước sông tràn bờ

Nước sông có thể sẽ tràn bờ

Nước sông tràn bờ

Hiện tại nước sông 
có vẻ sắp tràn bờ

Sách hướng dẫn P9〜11

Thời gian cho đến 
khi nước sông 
tràn bờ và Mức 
độ cảnh giác

○Thông tin bão

○Hướng đi của cơn bão từ giờ 
trở đi

◇

◇

Thông tin lưu ý mưa lớn
(Mưa rơi to, nặng hạt.)
Thông tin lưu ý ngập lụt
(Nước sông dâng lên)

◇

◇

Cảnh báo mưa to 
(Mưa rơi rất to, nặng hạt)
Cảnh báo lũ lụt
(Nước sông dâng lên nhiều, có 
thể tràn bờ)

Đạt đến Mực nước lưu ý lũ tràn

Loại cảnh báo
Màu đen: Thông tin về thời 
tiết, Cảnh báo - Thông tin lưu ý
Màu xanh dương: Thông tin 
mực nước sông ngòi
Màu xanh lục: Thông tin lánh 
nạn


